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1 KHMT 20021418  Nguyễn Minh Quy  24/03/2002  9  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 Khoa đề xuất xét từ 9TC

2 KHMT 20021318  Lê Đức Duy  12/10/2002  19  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

3 KHMT 20021332  Đỗ Minh Đức  10/03/2002  15  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

4 KHMT 20020131  Khuất Nguyên Cương  26/01/2002  12  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 Khoa đề xuất xét từ 9TC

5 KHMT 20021366  Giáp Văn Huy  16/03/2002  12  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 Khoa đề xuất xét từ 9TC

6 KHMT 20020147  Trần Ngọc Minh  18/11/2002  17  3.96 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

7 KHMT 20020295  Nguyễn Đăng Huỳnh  18/04/2002  14  3.96 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

8 KHMT 20021608  Lê Văn Tuấn  01/01/2001  14  3.96 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

9 KHMT 20020309  Lê Việt Quân  29/11/2002  15  3.94 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

10 KHMT 20021461  Nguyễn Lưu Tú  02/08/2002  16  3.93 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

11 KHMT 20020081  Nguyễn Tấn Minh  27/09/2002  12  3.93 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 Khoa đề xuất xét từ 9TC

12 KHMT 20020223  Nguyễn Huỳnh Trà My  02/07/2002  12  3.93 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 Khoa đề xuất xét từ 9TC

13 KHMT 20021320  Bùi Thùy Dương  07/12/2002  12  3.93 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 Khoa đề xuất xét từ 9TC

14 KHMT 20020153  Đoàn Thanh Sơn  14/10/2002  18  3.90 Xuất sắc Xuất sắc

15 KHMT 20020222  Nguyễn Vân Hà  18/09/2002  16  3.89 Xuất sắc Xuất sắc

16 KHMT 20021333  Đàm Anh Đức  14/09/2002  24  3.88 Xuất sắc Xuất sắc

17 KHMT 20020079  Phạm Gia Khiêm  15/11/2002  15  3.88 Xuất sắc Xuất sắc

18 KHMT 20020014  Lê Đức Mai Hoàng  17/11/2002  12  3.88 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề xuất xét từ 9TC

19 KHMT 20021337  Nguyễn Minh Đức  01/12/2002  12  3.88 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề xuất xét từ 9TC

20 KHMT 20020138  Phạm Công Mạnh Hùng  09/12/2002  18  3.87 Xuất sắc Xuất sắc

21 KHMT 20020303  Chu Đăng Nghĩa  07/12/2002  26  3.86 Xuất sắc Xuất sắc

22 KHMT 20021425  Nguyễn Thị Quỳnh  17/11/2001  24  3.86 Xuất sắc Xuất sắc

23 KHMT 20021287  Lê Tuấn Anh  15/05/2002  12  3.85 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề xuất xét từ 9TC

24 KHMT 20020141  Trần Đinh Gia Khánh  25/07/2002  26  3.84 Xuất sắc Xuất sắc

25 KHMT 20020151  Nguyễn Đăng Minh Phương  02/09/2002  15  3.84 Xuất sắc Xuất sắc

26 KHMT 20021415  Nguyễn Anh Quân  01/12/2002  15  3.84 Xuất sắc Xuất sắc

27 KHMT 20021434  Lê Huy Thái  25/08/2002  22  3.82 Xuất sắc Xuất sắc

28 KHMT 20021284  Đỗ Ngọc Anh  18/11/2002  12  3.80 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề xuất xét từ 9TC

29 KHMT 20021422  Đào Văn Quyền  04/05/2002  12  3.80 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề xuất xét từ 9TC

30 KHMT 20020145  Nguyễn Đức Lộc  14/05/2002  20  3.79 Xuất sắc Xuất sắc
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31 KHMT 20020127  Hoàng Ngọc Kiều Anh  02/12/2002  19  3.79 Xuất sắc Xuất sắc

32 KHMT 20021444  Vũ Đức Thịnh  06/07/2002  17  3.79 Xuất sắc Xuất sắc

33 KHMT 20020160  Nguyễn Hoàng Việt  07/05/2002  18  3.78 Xuất sắc Xuất sắc

34 KHMT 20021410  Nguyễn Văn Phong  26/04/2002  15  3.78 Xuất sắc Xuất sắc

35 KHMT 20020144  Đặng Hoàng Long  19/06/2002  18  3.77 Xuất sắc Xuất sắc

36 KHMT 20021423  Nguyễn Tương Quyết  11/07/2002  21  3.76 Xuất sắc Xuất sắc

37 KHMT 20021416  Nguyễn Đức Anh Quân  24/02/2002  12  3.75 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề xuất xét từ 9TC

38 KHMT 20020080  Hoàng Đức Mạnh  06/03/2002  17  3.74 Xuất sắc Xuất sắc

39 KHMT 20021429  Cao Xuân Sơn  20/04/2002  18  3.73 Xuất sắc Xuất sắc

40 KHMT 20021440  Tạ Văn Thắng  20/08/2002  12  3.73 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề xuất xét từ 9TC

41 KHMT 20020150  Trần Bá Phong  24/02/2002  15  3.70 Xuất sắc Xuất sắc

42 KHMT 20020155  Ngô Văn Minh Thắng  10/09/2002  11  3.70 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề xuất xét từ 9TC

43 KHMT 20021462  Nguyễn Trung Tú  18/09/2002  12  3.68 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề xuất xét từ 9TC

44 KHMT 20020156  Phạm Đức Thắng  03/10/2002  16  3.67 Xuất sắc Xuất sắc

45 KHMT 20021329  Đào Trọng Đăng  05/05/2002  18  3.65 Xuất sắc Xuất sắc

46 KHMT 20021396  Phạm Trung Minh  20/09/2002  18  3.62 Xuất sắc Xuất sắc

47 KHMT 20020290  Nguyễn Trần Độ  24/09/2002  23  3.60 Xuất sắc Xuất sắc

48 KHMT 20020282  Vũ Đức Cương  23/07/2002  9  4.00 Tốt Giỏi Khoa đề xuất xét từ 9TC

49 KHMT 20020313  Vũ Thị Thi  19/01/2002  22  3.93 Tốt Giỏi

50 KHMT 20020269  Mai Anh Tuấn  30/01/2002  14  3.89 Tốt Giỏi

51 KHMT 20021286  Lê Tuấn Anh  25/01/2002  14  3.82 Tốt Giỏi

52 KHMT 20020287  Dương Đức Duy  25/07/2002  17  3.79 Tốt Giỏi

53 KHMT 20020280  Lê Phan Anh  14/12/2002  20  3.76 Tốt Giỏi

54 KHMT 20020314  Vũ Minh Vương  12/08/2002  12  3.75 Tốt Giỏi Khoa đề xuất xét từ 9TC

55 KHMT 20021324  Đỗ Thành Đạt  09/07/2002  17  3.74 Tốt Giỏi

56 KHMT 20020293  Nguyễn Chí Hiển  11/09/2002  15  3.74 Tốt Giỏi

57 KHMT 20020029  Trịnh Hữu Tân  04/07/2002  15  3.68 Tốt Giỏi

58 KHMT 20020157  Đỗ Trọng Thư  06/08/2002  12  3.68 Tốt Giỏi Khoa đề xuất xét từ 9TC

59 KHMT 20020292  Phạm Duy Hải  03/09/2002  12  3.60 Tốt Giỏi Khoa đề xuất xét từ 9TC

60 KHMT 20020302  Phan Hoàng Tuấn Minh  08/11/2002  26  3.56 Xuất sắc Giỏi

61 KHMT 20021358  Nguyễn Khải Hoàn  15/11/2002  15  3.54 Xuất sắc Giỏi

62 KHMT 20021400  Bế Trọng Nghĩa  08/11/2002  19  3.51 Xuất sắc Giỏi
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63 KHMT 20020159  Nguyễn Sơn Tùng  07/07/2002  18  3.45 Xuất sắc Giỏi

64 KHMT 20021282  Vũ Hữu An  14/02/2002  23  3.44 Xuất sắc Giỏi

65 KHMT 20020137  Phạm Huy Hiệu  29/07/2002  15  3.44 Xuất sắc Giỏi

66 KHMT 20020274  Đỗ Thị Ánh Dương  10/05/2002  15  3.40 Xuất sắc Giỏi

67 KHMT 20020142  Đỗ Trung Kiên  10/03/2002  20  3.81 Khá Khá

68 KHMT 20020305  Trần Đình Nhẫn  20/03/2002  14  3.33 Khá Khá

69 KHMT 20021449  Phạm Văn Tiến  13/05/2002  9  3.17 Tốt Khá Khoa đề xuất xét từ 9TC

70 KHMT 20021477  Phạm Thành Vinh  06/07/2002  18  3.08 Tốt Khá

71 KHMT 20020077  Trần Văn Đức  22/06/2002  6  4.00 Xuất sắc Không đủ số TC đk

72 KHMT 20020083  Nguyễn Hoàng Trung  25/08/2002  6  4.00 Xuất sắc Không đủ số TC đk

73 KHMT 20021386  Nguyễn Đức Hoàng Long  11/07/2002  6  4.00 Xuất sắc Không đủ số TC đk

74 KHMT 20021479  Nguyễn Văn Minh Vũ  05/01/2002  6  4.00 Xuất sắc Không đủ số TC đk

75 KHMT 20021442  Lê Phúc Thiệp  18/05/2002  6  3.75 Xuất sắc Không đủ số TC đk

1 KHMT 21020167  Trần Thị Vân Anh  22/03/2003  21  3.96 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

2 KHMT 21020463  Trần Thị Trà Giang  29/07/2003  19  3.94 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

3 KHMT 21020621  Lê Hoàng Minh Hà  07/12/2003  21  3.93 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

4 KHMT 21020649  Lê Vũ Minh  13/09/2003  18  3.92 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

5 KHMT 21020207  Đoàn Đức Kiên  04/09/2003  21  3.91 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

6 KHMT 21020476  Lưu Văn Đức Thiệu  29/11/2003  21  3.91 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

7 KHMT 21020189  Hoàng Thị Thu Hà  11/05/2003  18  3.90 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

8 KHMT 21020219  Dương Quang Minh  09/11/2003  15  3.90 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

9 KHMT 21020162  Hoàng Việt Anh  08/02/2003  17  3.89 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000
Điều chỉnh ĐRL từ Tốt thành 

Xuất sắc

10 KHMT 21020664  Vũ Minh Tuấn  28/12/2003  21  3.89 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

11 KHMT 21020522  Hoàng Hùng Mạnh  21/11/2003  20  3.88 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

12 KHMT 21021466  Lương Đình Dũng  08/02/2003  28  3.88 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

13 KHMT 21021501  Nguyễn Văn Huân  20/09/2003  24  3.88 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

14 KHMT 21020625  Đoàn Khánh Hiển  18/06/2003  20  3.87 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

15 KHMT 21020668  Nguyễn Hương Thảo  29/01/2003  19  3.86 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

16 KHMT 21020228  Nguyễn Duy Phúc  12/06/2003  19  3.85 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

17 KHMT 21020512  Mai Ngọc Duy  24/12/2003  25  3.84 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

18 KHMT 21020602  Đào Quý An  26/12/2003  22  3.84 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000
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19 KHMT 21021481  Phan Anh Đức  02/11/2003  18  3.83 Xuất sắc Xuất sắc

20 KHMT 21020104  Khương Vũ Trâm Anh  15/11/2003  17  3.82 Xuất sắc Xuất sắc

21 KHMT 21020232  Hoàng Minh Quân  14/08/2003  18  3.82 Xuất sắc Xuất sắc

22 KHMT 21020467  Nguyễn Thị Thúy Hường  30/09/2003  17  3.82 Xuất sắc Xuất sắc

23 KHMT 21020606  Trần Đức Anh  09/01/2003  18  3.82 Xuất sắc Xuất sắc

24 KHMT 21021532  Phạm Minh Quang  30/09/2003  18  3.82 Xuất sắc Xuất sắc

25 KHMT 21020169  Nguyễn Hoàng Bách  22/12/2003  18  3.80 Xuất sắc Xuất sắc

26 KHMT 21020674  Chu Ngọc Vượng  21/09/2003  21  3.80 Xuất sắc Xuất sắc

27 KHMT 21020612  Nguyễn Huy Dũng  25/11/2003  14  3.79 Xuất sắc Xuất sắc

28 KHMT 21020246  Trần Chiến Thắng  29/04/2003  17  3.77 Xuất sắc Xuất sắc

29 KHMT 21020635  Phan Việt Hưng  07/08/2003  20  3.76 Xuất sắc Xuất sắc

30 KHMT 21020623  Nguyễn Đức Hải  09/07/2002  19  3.75 Xuất sắc Xuất sắc

31 KHMT 21020658  Đoàn Vũ Quang Phú  21/12/2003  18  3.75 Xuất sắc Xuất sắc

32 KHMT 21020168  Vũ Việt Anh  26/03/2003  17  3.74 Xuất sắc Xuất sắc

33 KHMT 21020477  Đào Thị Kim Thịnh  10/04/2003  18  3.73 Xuất sắc Xuất sắc

34 KHMT 21020518  Hoàng Mạnh Hùng  21/11/2003  17  3.72 Xuất sắc Xuất sắc

35 KHMT 21020205  Nguyễn Tuấn Hưng  16/11/2003  19  3.71 Xuất sắc Xuất sắc

36 KHMT 21020110  Nguyễn Hải Nam  27/11/2003  18  3.70 Xuất sắc Xuất sắc

37 KHMT 21020249  Tống Minh Trí  13/08/2003  15  3.70 Xuất sắc Xuất sắc

38 KHMT 21020622  Đình Minh Hải  15/05/2003  18  3.70 Xuất sắc Xuất sắc

39 KHMT 21021490  Cao Trung Hiếu  02/04/2003  21  3.70 Xuất sắc Xuất sắc

40 KHMT 21021491  Ngô Thượng Hiếu  14/10/2003  19  3.70 Xuất sắc Xuất sắc

41 KHMT 21021504  Nguyễn Văn Hùng  23/04/2003  22  3.69 Xuất sắc Xuất sắc

42 KHMT 21020176  Phạm Trung Dũng  15/04/2003  17  3.68 Xuất sắc Xuất sắc

43 KHMT 21020474  Phùng Viết Phú  06/01/2003  18  3.68 Xuất sắc Xuất sắc

44 KHMT 21020624  Nguyễn Long Hải  23/03/2003  19  3.68 Xuất sắc Xuất sắc

45 KHMT 21020673  Nguyễn Thành Vinh  17/03/2003  18  3.68 Xuất sắc Xuất sắc

46 KHMT 21020638  Nguyễn Minh Kiên  14/08/2003  21  3.67 Xuất sắc Xuất sắc

47 KHMT 21020644  Lê Viết Việt Linh  07/09/2003  21  3.67 Xuất sắc Xuất sắc

48 KHMT 21021494  Trần Minh Hiếu  11/01/2003  17  3.66 Xuất sắc Xuất sắc

49 KHMT 21021529  Hoàng Minh Quang  13/11/2003  21  3.66 Xuất sắc Xuất sắc

50 KHMT 21020050  Bùi Minh Thành  13/11/2003  23  3.65 Xuất sắc Xuất sắc
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51 KHMT 21020179  Phạm Vũ Duy  15/04/2003  18  3.65 Xuất sắc Xuất sắc

52 KHMT 21020656  Nguyễn Diệu Nhật  31/10/2003  17  3.65 Xuất sắc Xuất sắc

53 KHMT 21021540  Cao Thị Minh Tâm  23/09/2003  17  3.65 Xuất sắc Xuất sắc

54 KHMT 21020672  Trần Hạnh Uyên  08/01/2003  24  3.64 Xuất sắc Xuất sắc

55 KHMT 21021525  Nguyễn Đắc Phong  22/03/2003  22  3.64 Xuất sắc Xuất sắc

56 KHMT 21021469  Vũ Hoàng Duy  11/10/2003  17  3.63 Xuất sắc Xuất sắc

57 KHMT 21021484  Tạ Hoàng Giang  24/09/2003  17  3.63 Xuất sắc Xuất sắc

58 KHMT 21021534  Nguyễn Minh Quân  01/12/2003  20  3.63 Xuất sắc Xuất sắc

59 KHMT 21021475  Đỗ Thành Đạt  14/04/2003  15  3.62 Xuất sắc Xuất sắc

60 KHMT 21020171  Lê Văn Bảo  18/10/2003  19  3.61 Xuất sắc Xuất sắc

61 KHMT 21020267  Nguyễn Nam Khánh  24/08/2003  20  3.61 Xuất sắc Xuất sắc

62 KHMT 21020618  Nguyễn Tất Đạt  28/11/2003  17  3.61 Xuất sắc Xuất sắc

63 KHMT 21021470  Đồng Văn Dương  17/11/2003  20  3.60 Xuất sắc Xuất sắc

64 KHMT 21020615  Võ Tín Dư  26/06/2003  17  3.88 Tốt Giỏi

65 KHMT 21020661  Phạm Minh Quang  31/01/2003  18  3.73 Tốt Giỏi

66 KHMT 21020178  Nguyễn Anh Duy  22/12/2003  15  3.70 Tốt Giỏi

67 KHMT 21020170  Trần Ngọc Bách  02/10/2003  15  3.66 Tốt Giỏi

68 KHMT 21020248  Phạm Thu Trang  05/01/2003  16  3.63 Tốt Giỏi

69 KHMT 21020224  Nguyễn Thị Minh Ngọc  22/06/2003  16  3.59 Xuất sắc Giỏi

70 KHMT 21020670  Lê Đức Trung  26/01/2003  17  3.59 Xuất sắc Giỏi

71 KHMT 21021507  Nguyễn Thế Khôi  26/03/2003  17  3.59 Tốt Giỏi

72 KHMT 21020194  Vũ Quang Hải  25/06/2003  18  3.58 Xuất sắc Giỏi

73 KHMT 21020229  Hoàng Thái Quang  02/04/2003  18  3.58 Xuất sắc Giỏi

74 KHMT 21020620  Ngô Minh Đức  19/05/2003  15  3.58 Xuất sắc Giỏi

75 KHMT 21021545  Đỗ Thị Trang  21/05/2003  20  3.58 Xuất sắc Giỏi

76 KHMT 21020046  Ngô Đức Huy  07/11/2003  21  3.57 Xuất sắc Giỏi

77 KHMT 21020472  Đào Xuân Nghĩa  05/06/2003  18  3.57 Xuất sắc Giỏi

78 KHMT 21020607  Phạm Hoàng Ân  09/01/2003  22  3.57 Xuất sắc Giỏi

79 KHMT 21020187  Phạm Anh Đức  29/12/2003  17  3.56 Xuất sắc Giỏi

80 KHMT 21020605  Phùng Minh Tuấn Anh  12/12/2003  17  3.56 Xuất sắc Giỏi

81 KHMT 21021473  Phạm Tùng Dương  02/10/2003  17  3.56 Tốt Giỏi

82 KHMT 21020530  Nguyễn Hoàng Thọ  26/02/2003  16  3.55 Tốt Giỏi
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83 KHMT 21020049  Đinh Thị Trà My  13/02/2003  17  3.54 Xuất sắc Giỏi

84 KHMT 21020478  Lã Thị Thanh Thúy  07/10/2003  17  3.54 Xuất sắc Giỏi

85 KHMT 21020631  Trần Bá Hoàng  18/10/2003  20  3.53 Xuất sắc Giỏi

86 KHMT 21020183  Nguyễn Tiến Đạt  07/11/2003  15  3.52 Xuất sắc Giỏi

87 KHMT 21020211  Trịnh Minh Khôi  21/09/2003  17  3.51 Xuất sắc Giỏi

88 KHMT 21020165  Nguyễn Hà Hoàng Anh  06/04/2003  21  3.50 Xuất sắc Giỏi

89 KHMT 21021527  Ngô Trần Anh Phương  19/02/2003  21  3.49 Xuất sắc Giỏi

90 KHMT 21020517  Nghiêm Minh Hoàng  16/12/2003  13  3.49 Xuất sắc Giỏi Khoa đề xuất xét từ 9TC

91 KHMT 21020237  Nguyễn Ngọc Tuấn  29/06/2003  17  3.48 Xuất sắc Giỏi

92 KHMT 21020663  Lê Quang Tuấn  30/12/2003  20  3.47 Xuất sắc Giỏi

93 KHMT 21021538  Nguyễn Anh Sơn  03/07/2003  20  3.47 Xuất sắc Giỏi

94 KHMT 21020630  Phạm Huy Hoàng  04/01/2003  18  3.45 Xuất sắc Giỏi

95 KHMT 21021542  Nguyễn Tiến Thành  06/06/2003  17  3.45 Xuất sắc Giỏi

96 KHMT 21020460  Vũ Bảo Châu  12/04/2003  17  3.44 Xuất sắc Giỏi

97 KHMT 21020166  Nguyễn Thạch Anh  09/01/2003  19  3.43 Xuất sắc Giỏi

98 KHMT 21020669  Đinh Bách Thành Trung  28/08/2003  18  3.42 Tốt Giỏi

99 KHMT 21021452  Nguyễn Văn An  01/01/2003  19  3.42 Xuất sắc Giỏi

100 KHMT 21021513  Nguyễn Duy Linh  30/09/2003  18  3.40 Xuất sắc Giỏi

101 KHMT 21021478  Nguyễn Khoa Đăng  08/04/2003  18  3.37 Xuất sắc Giỏi

102 KHMT 21020235  Nguyễn Bá Quyết  05/02/2003  17  3.32 Xuất sắc Giỏi

103 KHMT 21020047  Nguyễn Xuân Long  06/01/2003  19  3.26 Xuất sắc Giỏi

104 KHMT 21020513  Phạm Quý Dương  21/07/2003  17  3.21 Tốt Giỏi

105 KHMT 21020611  Đỗ Mạnh Dũng  27/09/2003  18  3.70 Khá Khá

1 KHMT 22028182  Nguyễn Văn Thiện  18/06/2004  18  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

2 KHMT 22028286  Nguyễn Hữu Phương  26/01/2004  18  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

3 KHMT 22028290  Nguyễn Minh Quân  18/12/2004  18  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

4 KHMT 22028332  Nguyễn Phương Anh  30/11/2004  15  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

5 KHMT 22028145  Bùi Thị Ngọc Ánh  05/06/2004  16  3.96 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

6 KHMT 22028076  Nguyễn Hữu Dũng  08/04/2004  17  3.95 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

7 KHMT 22028136  Nguyễn Đình Tuấn Anh  05/09/2004  22  3.95 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

8 KHMT 22028104  Chu Huy Quang  14/11/2004  20  3.94 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000
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9 KHMT 22028017  Nguyễn Bảo Dung  02/04/2003  16  3.93 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

10 KHMT 22028280  Ngô Duy Hiếu  18/04/2004  18  3.93 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

11 KHMT 22028140  Hoàng Anh Minh  29/11/2004  19  3.92 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

12 KHMT 22028167  Hoàng Văn Phi  21/04/2004  18  3.92 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

13 KHMT 22028129  Tăng Vĩnh Hà  10/04/2005  23  3.91 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

14 KHMT 22028162  Lê Thị Hải Anh  29/11/2004  25  3.90 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

15 KHMT 22028163  Nguyễn Bá Thịnh  29/01/2004  22  3.90 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

16 KHMT 22028079  Vũ Nguyệt Hằng  26/02/2004  17  3.89 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

17 KHMT 22028155  Nguyễn Hữu Thế  18/11/2004  23  3.89 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

18 KHMT 22028075  Nguyễn Chí Trung  31/01/2004  18  3.88 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

19 KHMT 22028092  Ngô Tùng Lâm  09/09/2004  18  3.88 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

20 KHMT 22028239  Phạm Công Minh  29/11/2004  18  3.87 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

21 KHMT 22028086  Đinh Hồng Phúc  07/09/2004  14  3.85 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

22 KHMT 22028113  Nguyễn Thành Đạo  10/09/2004  18  3.85 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

23 KHMT 22028053  Tạ Việt Anh  16/11/2004  18  3.84 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

24 KHMT 22028013  Lê Hoàng Lan  08/01/2004  18  3.83 Xuất sắc Xuất sắc

25 KHMT 22028063  Phùng Đức Anh  25/11/2004  18  3.82 Xuất sắc Xuất sắc

26 KHMT 22028084  Nguyễn Hoàng Giang  03/08/2004  22  3.82 Xuất sắc Xuất sắc

27 KHMT 22028176  Mã Nguyễn Khánh Hùng  15/05/2004  17  3.82 Xuất sắc Xuất sắc

28 KHMT 22028213  Đỗ Thái Sơn  16/05/2004  18  3.82 Xuất sắc Xuất sắc

29 KHMT 22028131  Lê Xuân An  18/10/2004  17  3.81 Xuất sắc Xuất sắc

30 KHMT 22028031  Quản Xuân Trường  18/02/2004  23  3.80 Xuất sắc Xuất sắc

31 KHMT 22028245  Trần Văn Sơn  03/08/2004  25  3.80 Xuất sắc Xuất sắc

32 KHMT 22028251  Nguyễn Thành Long  22/07/2004  23  3.80 Xuất sắc Xuất sắc

33 KHMT 22028206  Trần Văn Hiệp  31/08/2004  15  3.79 Xuất sắc Xuất sắc

34 KHMT 22028016  Bùi Hồng Quân  17/03/2004  22  3.78 Xuất sắc Xuất sắc

35 KHMT 22028022  Hoàng Đăng Khải  08/09/2004  16  3.78 Xuất sắc Xuất sắc

36 KHMT 22028077  Nguyễn Quang Huy  11/08/2004  17  3.78 Xuất sắc Xuất sắc

37 KHMT 22028114  Nguyễn Thị Thanh Nhàn  19/11/2004  21  3.78 Xuất sắc Xuất sắc

38 KHMT 22028116  Vũ Thị Minh Thư  16/06/2004  23  3.78 Xuất sắc Xuất sắc

39 KHMT 22028166  Đinh Ngọc Đức  13/11/2004  15  3.78 Xuất sắc Xuất sắc

40 KHMT 22028165  Lê Đắc Minh Trí  01/05/2004  18  3.77 Xuất sắc Xuất sắc
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41 KHMT 22028007  Nguyễn Hoàng Dương  19/01/2004  16  3.76 Xuất sắc Xuất sắc

42 KHMT 22028080  Vương Thị Thu Trang  28/10/2004  18  3.75 Xuất sắc Xuất sắc

43 KHMT 22028081  Trần Tuấn Phong  13/08/2004  17  3.74 Xuất sắc Xuất sắc

44 KHMT 22028229  Nguyễn Quang Dũng  20/11/2004  21  3.74 Xuất sắc Xuất sắc

45 KHMT 22028009  Tạ Xuân Duy  21/03/2004  15  3.73 Xuất sắc Xuất sắc

46 KHMT 22028058  Dương Tuấn Kiệt  10/12/2004  15  3.73 Xuất sắc Xuất sắc

47 KHMT 22028268  Ngô Hải Anh  05/03/2004  20  3.73 Xuất sắc Xuất sắc

48 KHMT 22028161  Nguyễn Duy Anh Quốc  16/05/2004  18  3.72 Xuất sắc Xuất sắc

49 KHMT 22028235  Vũ Tùng Lâm  05/02/2004  18  3.72 Xuất sắc Xuất sắc

50 KHMT 22028226  Nguyễn Đàm Kiên  30/04/2004  25  3.71 Xuất sắc Xuất sắc

51 KHMT 22028274  Phan Công Dương  08/09/2004  22  3.71 Xuất sắc Xuất sắc

52 KHMT 22028006  Lê Việt Hoàng  31/01/2004  23  3.69 Xuất sắc Xuất sắc

53 KHMT 22028119  Nguyễn Thái Huy  21/01/2004  23  3.68 Xuất sắc Xuất sắc

54 KHMT 22028107  Bồ Quốc Trung  10/01/2004  18  3.67 Xuất sắc Xuất sắc

55 KHMT 22028122  Nguyễn Viết Hoàng  11/10/2004  23  3.67 Xuất sắc Xuất sắc

56 KHMT 22028172  Lê Xuân Hùng  18/12/2004  23  3.67 Xuất sắc Xuất sắc

57 KHMT 22028237  Phạm Hữu Huy  07/01/2004  20  3.67 Xuất sắc Xuất sắc

58 KHMT 22028322  Lê Thị Minh Tâm  02/06/2004  20  3.67 Xuất sắc Xuất sắc

59 KHMT 22028184  Nguyễn Hữu Đức  01/01/2004  23  3.66 Xuất sắc Xuất sắc

60 KHMT 22028033  Đào Huy Hùng  31/10/2004  23  3.64 Xuất sắc Xuất sắc

61 KHMT 22028259  Hoàng Đức Dương  25/12/2004  18  3.64 Xuất sắc Xuất sắc

62 KHMT 22028209  Nguyễn Quang Tuấn  03/03/2004  23  3.63 Xuất sắc Xuất sắc

63 KHMT 22028263  Nguyễn Hồng Quang  05/10/2004  23  3.63 Xuất sắc Xuất sắc

64 KHMT 22028318  Lê Sĩ Toàn  01/01/2004  15  3.63 Xuất sắc Xuất sắc

65 KHMT 22028074  Nguyễn Hoàng Anh  11/09/2004  18  3.62 Xuất sắc Xuất sắc

66 KHMT 22028046  Hoàng Kim Chi  29/08/2004  22  3.61 Xuất sắc Xuất sắc

67 KHMT 22028180  Nguyễn Hữu Tiến  17/12/2003  23  3.61 Xuất sắc Xuất sắc

68 KHMT 22028070  Nguyễn Tiến Quân  22/07/2004  18  3.60 Xuất sắc Xuất sắc

69 KHMT 22028089  Lê Thế Phương Minh  11/09/2004  15  3.60 Xuất sắc Xuất sắc

70 KHMT 22028121  Đồng Quang Duy Hưng  17/11/2004  20  3.77 Tốt Giỏi

71 KHMT 22028049  Trần Ngọc Huy  20/01/2004  18  3.58 Xuất sắc Giỏi

72 KHMT 22028190  Lê Minh Quý  23/02/2004  16  3.58 Xuất sắc Giỏi
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73 KHMT 22028234  Bùi Quang Tùng  17/03/2004  20  3.57 Tốt Giỏi

74 KHMT 22028057  Lâm Hoàng Hải  12/06/2004  20  3.55 Xuất sắc Giỏi

75 KHMT 22028101  Lê Thế Hiển  15/08/2004  15  3.54 Xuất sắc Giỏi

76 KHMT 22028130  Nguyễn Hoàng Quân  25/03/2004  19  3.54 Xuất sắc Giỏi

77 KHMT 22028288  Lưu Khải Hưng  24/07/2004  22  3.54 Xuất sắc Giỏi

78 KHMT 22028042  Ngô Lê Hoàng  11/08/2004  23  3.52 Xuất sắc Giỏi

79 KHMT 22028178  Nguyễn Đức Hiển  07/01/2004  25  3.52 Xuất sắc Giỏi

80 KHMT 22028008  Nguyễn Huy Minh  01/10/2004  15  3.51 Xuất sắc Giỏi

81 KHMT 22028071  Bùi Đức Anh  21/09/2004  18  3.51 Xuất sắc Giỏi

82 KHMT 22028100  Nguyễn Duy Đức  13/11/2004  17  3.51 Xuất sắc Giỏi

83 KHMT 22028295  Lại Hoàng Hiệp  18/01/2004  18  3.51 Xuất sắc Giỏi

84 KHMT 22028316  Nguyễn Đức Quân  20/09/2004  17  3.48 Xuất sắc Giỏi

85 KHMT 22028164  Lâm Nguyễn Duy Phong  06/07/2004  23  3.47 Xuất sắc Giỏi

86 KHMT 22028115  Hoàng Duy Hưng  06/03/2004  23  3.43 Xuất sắc Giỏi

87 KHMT 22028160  Nguyễn Sỹ Tân  07/07/2004  23  3.43 Tốt Giỏi

88 KHMT 22028118  Nguyễn Văn Hưng  30/01/2004  20  3.42 Xuất sắc Giỏi

89 KHMT 22028034  Hà Trường Giang  09/06/2004  25  3.39 Tốt Giỏi

90 KHMT 22028039  Hoàng Minh Đức  06/04/2004  23  3.39 Xuất sắc Giỏi

91 KHMT 22028241  Nguyễn Mạnh Quỳnh  27/09/2004  18  3.39 Xuất sắc Giỏi

92 KHMT 22028334  Trần Ánh Dương  16/11/2004  23  3.39 Xuất sắc Giỏi

93 KHMT 22028098  Phan Nguyễn An Hưng  09/11/2004  18  3.38 Xuất sắc Giỏi

94 KHMT 22028169  Đỗ Đình Dũng  18/04/2004  17  3.38 Xuất sắc Giỏi

95 KHMT 22028252  Nguyễn Thanh Trà  07/01/2004  23  3.38 Xuất sắc Giỏi

96 KHMT 22028137  Lương Anh Tuấn  05/01/2004  23  3.36 Xuất sắc Giỏi

97 KHMT 22028188  Hoàng Văn Dũng  02/10/2004  19  3.33 Xuất sắc Giỏi

98 KHMT 22028321  Đỗ Hoàng Việt  01/10/2004  20  3.33 Xuất sắc Giỏi

99 KHMT 22028038  Đỗ Quang Minh  09/06/2004  20  3.32 Xuất sắc Giỏi

100 KHMT 22028127  Nguyễn Hoàng Sơn  04/07/2004  22  3.32 Xuất sắc Giỏi

101 KHMT 22028242  Tạ Hải An  16/07/2004  14  3.32 Tốt Giỏi

102 KHMT 22028327  Nguyễn Mạnh Cường  15/07/2004  19  3.32 Xuất sắc Giỏi

103 KHMT 22028128  Nguyễn Thị Vân Anh  16/01/2004  20  3.27 Xuất sắc Giỏi

104 KHMT 22028159  Nguyễn Đình Tú  27/01/2004  20  3.25 Xuất sắc Giỏi
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105 KHMT 22028207  Trần Đức Tâm  31/12/2003  22  3.47 Khá Khá

106 KHMT 22028066  Đinh Chí Kiên  12/11/2004  12  3.57 Tốt Không đủ số TC đk

107 KHMT 22028267  Lê Minh Đức  19/02/2004  19  3.16 Tốt Không đủ yêu cầu về điểm

108 KHMT 22028204  Lê Anh Dũng  24/10/2004  20  3.00 Tốt Không đủ yêu cầu về điểm

1 KHMT 23021461  Đặng Châu Anh  21/02/2005  26  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

2 KHMT 23021720  Trần Duy Thành  28/09/2005  26  3.91 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

3 KHMT 23021715  Nguyễn Thanh Tùng  22/02/2005  26  3.89 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

4 KHMT 23021674  Thạch Minh Quân  11/09/2005  26  3.89 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

5 KHMT 23021681  Hà Xuân Sơn  09/09/2005  26  3.88 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

6 KHMT 23021520  Nguyễn Bích Đạt  29/07/2005  26  3.87 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

7 KHMT 23021497  Nguyễn Quang Dũng  09/12/2005  26  3.86 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

8 KHMT 23021519  Lê Văn Đạt  03/12/2005  21  3.84 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

9 KHMT 23021471  Trần Quốc Việt Anh  18/10/2005  21  3.83 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

10 KHMT 23021684  Nguyễn Anh Sơn  06/08/2005  21  3.83 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

11 KHMT 23021749  Trần Văn Vinh  15/06/2005  21  3.83 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

12 KHMT 23021463  Lê Đức Anh  27/06/2005  26  3.82 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

13 KHMT 23021708  Nguyễn Lê Anh Tuấn  07/04/2005  26  3.80 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

14 KHMT 23021586  Trần Việt Hưng  12/06/2005  26  3.80 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

15 KHMT 23021462  Khổng Quốc Anh  11/11/2005  21  3.78 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

16 KHMT 23021621  Lê Quang Miền  01/07/2005  26  3.77 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

17 KHMT 23021633  Nguyễn Quang Minh  16/08/2005  26  3.77 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

18 KHMT 23021594  Nguyễn Anh Khang  09/12/2005  26  3.77 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

19 KHMT 23021597  Phạm Hoàng An Khánh  23/06/2005  26  3.76 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

20 KHMT 23021757  Nguyễn Thị Ngọc Yến  23/10/2005  21  3.76 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

21 KHMT 23021603  Trần Lê Minh Khôi  01/07/2005  26  3.73 Xuất sắc Xuất sắc

22 KHMT 23021469  Phạm Mai Anh  11/10/2005  26  3.73 Xuất sắc Xuất sắc

23 KHMT 23021517  Đỗ Thành Đạt  17/04/2005  26  3.73 Xuất sắc Xuất sắc

24 KHMT 23021706  Lương Anh Tuấn  01/11/2005  26  3.73 Xuất sắc Xuất sắc

25 KHMT 23021631  Nguyễn Nhật Minh  21/09/2005  26  3.70 Xuất sắc Xuất sắc

26 KHMT 23021533  Nguyễn Kim Trung Đức  08/05/2005  21  3.70 Xuất sắc Xuất sắc

27 KHMT 23021513  Phạm Ngọc Hải Dương  20/03/2005  26  3.69 Xuất sắc Xuất sắc

28 KHMT 23021565  Đoàn Thái Hùng  31/10/2005  26  3.69 Xuất sắc Xuất sắc
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29 KHMT 23021500  Vũ Đăng Dũng  21/01/2005  21  3.66 Xuất sắc Xuất sắc

30 KHMT 23021740  Cao Vũ Nhật Triều  08/03/2005  26  3.65 Xuất sắc Xuất sắc

31 KHMT 23021479  Nguyễn Đình Bình  03/09/2005  21  3.64 Xuất sắc Xuất sắc

32 KHMT 23021695  Lê Hoàng Tiến  25/10/2005  26  3.63 Xuất sắc Xuất sắc

33 KHMT 23021634  Phạm Nhật Minh  05/08/2005  21  3.62 Xuất sắc Xuất sắc

34 KHMT 23020402  Đàm Văn Nam  11/05/2005  21  3.61 Xuất sắc Xuất sắc

35 KHMT 23021747  Vũ Nhật Tường Vân  13/06/2005  26  3.60 Xuất sắc Xuất sắc

36 KHMT 23021602  Lê Nho Khoa  23/12/2005  21  3.60 Xuất sắc Xuất sắc

37 KHMT 23021474  Nguyễn Xuân Bách  22/08/2005  26  3.88 Tốt Giỏi

38 KHMT 23021505  Phan Thanh Duy  16/06/2005  21  3.73 Tốt Giỏi

39 KHMT 23021470  Trần Hoàng Mai Anh  12/11/2005  26  3.65 Tốt Giỏi

40 KHMT 23021482  Nguyễn Đức Công  02/08/2005  21  3.60 Tốt Giỏi

41 KHMT 23021711  Vũ Quốc Tuấn  04/01/2005  21  3.58 Xuất sắc Giỏi

42 KHMT 23021733  Nguyễn Đoàn Hoài Thương  03/11/2005  26  3.58 Xuất sắc Giỏi

43 KHMT 23021484  Đỗ Quang Cường  07/11/2005  21  3.57 Xuất sắc Giỏi

44 KHMT 23021628  Nguyễn Đăng Nhật Minh  19/01/2005  21  3.57 Xuất sắc Giỏi

45 KHMT 23021704  Dương Anh Tuấn  03/07/2005  21  3.57 Xuất sắc Giỏi

46 KHMT 23021507  Vũ Đức Duy  11/05/2005  21  3.56 Xuất sắc Giỏi

47 KHMT 23021641  Lê Hoài Nam  14/03/2005  21  3.54 Xuất sắc Giỏi

48 KHMT 23021556  Nguyễn Văn Hòa  11/01/2005  21  3.53 Tốt Giỏi

49 KHMT 23021657  Trần Xuân Phong  26/05/2005  21  3.52 Xuất sắc Giỏi

50 KHMT 23021937  Dương Tuấn Minh  17/10/2005  26  3.50 Xuất sắc Giỏi

51 KHMT 23021502  Nguyễn Anh Duy  14/12/2005  21  3.50 Xuất sắc Giỏi

52 KHMT 23021575  Nguyễn Đức Huy  14/08/2005  21  3.49 Xuất sắc Giỏi

53 KHMT 23021610  Nguyễn Thùy Linh  26/01/2005  21  3.49 Tốt Giỏi

54 KHMT 23021481  Nguyễn Chí Công  12/04/2005  21  3.48 Xuất sắc Giỏi

55 KHMT 23021734  Nguyễn Thị Thương  27/02/2005  21  3.48 Xuất sắc Giỏi

56 KHMT 23021737  Nguyễn Văn Tráng  19/11/2005  21  3.45 Xuất sắc Giỏi

57 KHMT 23021540  Nguyễn Văn Hà  31/03/2005  21  3.43 Tốt Giỏi

58 KHMT 23021563  Trần Hoàng  18/01/2005  21  3.42 Xuất sắc Giỏi

59 KHMT 23021584  Nguyễn Văn Hưng  24/02/2005  21  3.40 Xuất sắc Giỏi

60 KHMT 23021664  Nguyễn Văn Phúc  18/09/2005  21  3.40 Xuất sắc Giỏi
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61 KHMT 23021590  Nguyễn Trung Kiên  22/03/2005  21  3.39 Xuất sắc Giỏi

62 KHMT 23021690  Đào Ngọc Tân  19/08/2005  21  3.38 Xuất sắc Giỏi

63 KHMT 23021703  Nhữ Đình Tú  04/01/2005  21  3.37 Xuất sắc Giỏi

64 KHMT 23021730  Ngọ Viết Thuyết  30/04/2005  21  3.37 Tốt Giỏi

65 KHMT 23021524  Vũ Tiến Đạt  02/04/2005  21  3.36 Xuất sắc Giỏi

66 KHMT 23021660  Đào Mạnh Phú  07/12/2005  21  3.36 Tốt Giỏi

67 KHMT 23021752  Nguyễn Tiến Vũ  27/08/2005  21  3.34 Tốt Giỏi

68 KHMT 23021473  Vũ Việt Anh  01/02/2005  21  3.34 Xuất sắc Giỏi

69 KHMT 23021710  Trần Anh Tuấn  18/09/2005  21  3.33 Xuất sắc Giỏi

70 KHMT 23021477  Nguyễn Văn Biển  05/10/2005  21  3.30 Xuất sắc Giỏi

71 KHMT 23021678  Phạm Văn Quyền  25/02/2005  21  3.30 Xuất sắc Giỏi

72 KHMT 23021516  Nguyễn Đăng Đạo  10/02/2005  21  3.27 Xuất sắc Giỏi

73 KHMT 23021535  Phạm Sỹ Đức  12/01/2005  21  3.26 Xuất sắc Giỏi

74 KHMT 23021568  Nguyễn Thế Hùng  20/06/2005  21  3.24 Tốt Giỏi

75 KHMT 23021689  Nguyễn Trí Tâm  13/02/2005  10  4.00 Kém Không tham gia đánh giá KQRL

76 KHMT 23021756  Nguyễn Thị Hải Yến  04/07/2005  21  3.12 Tốt Không đủ yêu cầu về điểm

1.369.000.000


